
Tổng 

cộng
Chi tiết Tên ngạch Mã số Đại học Trung cấp

I. CẤP TỈNH 32 32

1
Sở Tài nguyên và 

Môi trƣờng
Văn phòng Sở 1 1 Chuyên viên 01.003 Đại học Công nghệ thông tin

Tham mưu thực hiện quản trị SuPortal, trang thông tin điện tử của 

Sở; Hệ thống mạng nội bộ và Internet, sửa chữa, bảo trì hệ thống 

máy vi tính; Theo dõi, quản lý và hướng dẫn sử dụng các phần mềm: 

Quản lý văn bản và điều hành eOffice, đánh giá cán bộ, công chức, 

viên chức; theo dõi, giao nhiệm vụ của UBND Tỉnh, báo cáo trực 

tuyến, một cửa điện tử; Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. 

(Công nghệ thông tin)

2 Chuyên viên 01.003
Đại học Quy hoạch;

Đại học Thiết kế đô thị

Phụ trách thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, thực hiện góp 

ý, thoả thuận quy hoạch, tổng mặt bằng; Tham gia quản lý các 

quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn

1 Chuyên viên 01.003 Đại học Quản lý đô thị

Phụ trách tổng hợp số liệu về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đô thi; 

thẩm định các hạ tầng kỹ thuật trong các đồ án quy hoạch;

Quản lý đô thị; xây dựng, quản lý, thẩm định các chương trình, 

đề án phát triển đô thị

Phòng Dạy nghề 1 Chuyên viên 01.003
Đại học Công nghệ thông tin;

Đại học Quản trị kinh doanh
Tham mưu về Quản lý giáo dục nghề nghiệp

Phòng Lao động - Việc làm - 

BH
1 Chuyên viên 01.003

Đại học Bảo hộ lao động;

Đại học Kinh tế lao động và quản lý 

nhân lực

Tham mưu về Quản lý an toàn lao động

Văn phòng Sở 1 Chuyên viên 01.003

Đại học Văn thư lưu trữ;

Đại học Quản trị văn phòng;

Đại học Hành chính

Tham mưu về công tác văn thư

Phòng Tài chính Kế toán 1 Chuyên viên 01.003
Đại học Tài chính - kế toán;

Đại học Kế toán - kiểm toán
Tham mưu về Quản lý tài chính - kế toán (Kế toán)

Phòng Phòng, chống tệ nạn XH 1 Chuyên viên 01.003
Đại học Công tác xã hội;

Đại học Quản trị kinh doanh
Tham mưu về Phòng, phòng chống TNXH

4
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư
Phòng Hợp tác Đầu tư 1 1 Chuyên viên 01.003 Đại học Quản trị kinh doanh

Tham mưu, đề xuất, quản lý và cấp giấy chứng nhận đầu tư các 

dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và các dự án đầu 
tư trong nước đang triển khai thưc hiện đầu tư; tổng hợp báo 

cáo định kỳ theo quy định.

GHI 

CHÚ
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Phòng Quản lý Kiến trúc Quy 

hoạch - Hạ tầng Kỹ thuật

PHỤ LỤC

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG TẠI CÁC CƠ QUAN

HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Thông báo số  1376/TB-SNV ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Sở Nội vụ Đồng Tháp)

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sở Lao động - 

Thƣơng  binh và 

Xã hội

SỐ

TT

3

2

CHỈ TIÊU 

TUYỂN DỤNG
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

5

TÊN, MÃ SỐ NGẠCH

3

CƠ QUAN,

ĐƠN VỊ

Sở Xây dựng
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Tổng 

cộng
Chi tiết Tên ngạch Mã số Đại học Trung cấp

GHI 

CHÚ
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

SỐ

TT

CHỈ TIÊU 

TUYỂN DỤNG
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤTÊN, MÃ SỐ NGẠCH

CƠ QUAN,

ĐƠN VỊ

5 Sở Tài chính Phòng Quản lý Công sản - Giá 1 1 Chuyên viên 01.003
Đại học Tài chính - Tín dụng;

Đại học Thẩm định giá

Tham mưu thực hiện thẩm định giá tài sản thanh lý, điều chuyển 

của cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; Khảo 

sát, tổng hợp trình công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị 

trên địa bàn tỉnh Đông Tháp.

6
Văn phòng 

UBND Tỉnh
Phòng Nội chính 1 1 Chuyên viên 01.003 Đại học Luật

Nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Văn phòng UBND Tỉnh, UBND 

Tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư 

pháp, đối ngoại; tổng hợp kết quả thực hiện quy trình xử lý công 
việc theo tiêu chuẩn Iso và kết quả công tác chuyên môn của 

Phòng Nội chính theo định kỳ

7 Sở Nội vụ Phòng Cải cách hành chính 1 1 Chuyên viên 01.003 Đại học Hành chính Tham mưu về công tác cải cách hành chính

Phòng Quản lý Đầu tư, Quy 

hoạch và Xây dựng
1

Chuyên 

viên
01.003

Đại học Xây dựng công trình giao 

thông

Tham mưu thực hiện thẩm định các công trình, dự án hạ tầng kỹ 

thuật; quản lý chất lượng công trình trong Khu Công nghiệp, Khu 

Kinh tế

Phòng Quản lý Doanh nghiệp 1
Chuyên 

viên
01.003

Đại học Luật Kinh tế;

Đại học  Luật Thương mại

Tham mưu thực hiện cấp C/O; theo dõi công tác thi đua khen 

thưởng của các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế

Phòng Quản lý Tài nguyên và 

Môi trường
1

Chuyên 

viên
01.003

Đại học Kỹ thuật môi trường;

Đại học Quản lý môi trường

Thực hiện công tác theo dõi, quản lý công tác bảo vệ môi trường 

trong Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế

Văn phòng Sở 1 Chuyên  viên 01.003 Đại học Công nghệ thông tin
Phụ trách quản trị mạng hệ thống thông tin, mạng, phần mềm (Công 

nghệ thông tin)

Phòng Tổ chức hành chính, Chi 

cục Quản lý thị trường
1 Chuyên  viên 01.003 Đại học Công nghệ thông tin

Quản trị mạng, hỗ trợ thực hiện phối hợp các đơn vị tổ chức, soạn 

thảo văn bản; phục vụ trình chiếu hội nghị (Công nghệ thông tin)

10
Sở Khoa học và 

Công nghệ
Văn phòng Sở 1 1 Chuyên viên 01.003

Đại học Hành chính;

Đại học Quản trị văn phòng;

Đại học Lưu trữ

Phụ trách công tác quản trị văn phòng - Hành chính - Lưu trữ

8

9

3

2

Ban Quản lý Khu 

Kinh tế Tỉnh

Sở Công Thƣơng
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Tổng 

cộng
Chi tiết Tên ngạch Mã số Đại học Trung cấp

GHI 

CHÚ
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

SỐ

TT

CHỈ TIÊU 

TUYỂN DỤNG
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤTÊN, MÃ SỐ NGẠCH

CƠ QUAN,

ĐƠN VỊ

1 Chuyên viên 01.003
  Đại học Chính trị học;

Đại học Văn thư - Lưu trữ 

Thực hiện nhiệm vụ Văn thư, chuyển văn bản trên hệ thống 

eoffice,soạn thảo văn bản…

1 Chuyên viên 01.003 Đại học Luật

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, báo cáo lập kế hoạch  thủ tục hành 

chính của Sở; Pháp chế của Sở; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

Phòng Kế hoạch - Tài chính 1 Chuyên viên 01.003 Đại học Thủy lợi
Thẩm định văn bản, tổng hợp, báo cáo, lập kế hoạch tham mưu lãnh 

đạo về công tác chuyên môn, kiểm tra, nghiệm thu công trình….

Phòng Kinh tế hợp tác và Trang 

trại, Chi cục Phát triển nông 

thôn

1 Chuyên viên 01.003 Đại học Công nghệ sinh học
Phụ trách công tác kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp 

tác

Chi cục 

Kiểm lâm
3 Kiểm lâm viên 10.226

Đại học Lâm nghiệp;

Đại học Luật

Tham mưu về quản lý bảo vệ rừng, kiểm tra kiểm soát lâm sản, xử lý 

vi phạm hành chính,..

Phòng Hành chính -  Tổng hợp, 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật

1 Chuyên viên 01.003 Đại học Công nghệ thông tin
Quản trị hệ thống mạng nội bộ, phụ trách hành chính quản trị, quản 

lý Văn bản (Công nghệ thông tin)

1 Chuyên viên 01.003 Đại học Kế toán Tham mưu về lĩnh vực kế toán

1 Cán sự 01.004 Trung cấp Văn thư Phụ trách công tác văn thư

Phòng Chế biến thương mại 

nông sản, Chi cục Quản lý chất 

lượng Nông lâm sản và Thuỷ 

sản

1 Chuyên viên 01.003

Đại học Trồng trọt;

Đại học Chăn nuôi;

Đại học Nông học

Thực hiện công tác xúc tiến thương mại, nghiên cứu, dự báo thị 

trường nông lâm, thủy sản, muối

Phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Chi cục Thủy lợi
1 Chuyên viên 01.003 Đại học Thủy lợi

Tổng hợp báo cáo, Cải cách hành chính, ứng dụng Công nghệ thông 

tin, quản lý đầu tư xây dựng về lĩnh vực thủy lợi và nước sạch nông 

thôn

Phòng Thanh tra - Pháp chế, 

Chi cục Thủy lợi
1 Chuyên viên 01.003 Đại học Thủy lợi

 Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật 

chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, xử lý các vị 

phạm pháp luật về lĩnh vực thủy lợi, nước sạch nông thôn theo quy 

định pháp luật.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thủy lợi, đê 

điều, phòng chống thiên tai, nước sạch nông thôn

II. CẤP HUYỆN 37 37

Phòng Tài chính và Kế hoạch 1 Chuyên viên 01.003
Đại học Tài chính - Kế toán;

Đại học Tài chính ngân hàng

Tham mưu về lĩnh vực kinh tế hợp tác, cấp giấy chứng nhận 

ĐKKD; phụ trách tổ chức, thi đua, đấu giá, quản lý tài sản

Phòng Nông nghiệp và PTNT 1 Chuyên viên 01.003 Đại học Phát triển nông thôn
Tham mưu về lĩnh vực phát triển nông thôn và tham gia chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới

1

Phòng Hành chính -  Tổng hợp, 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật

13

11

2

Văn phòng Sở

Sở Nông nghiệp 

và PTNT

UBND huyện 

Tháp Mười
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Tổng 

cộng
Chi tiết Tên ngạch Mã số Đại học Trung cấp

GHI 

CHÚ
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

SỐ

TT

CHỈ TIÊU 

TUYỂN DỤNG
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤTÊN, MÃ SỐ NGẠCH

CƠ QUAN,

ĐƠN VỊ

Thanh tra huyện 1 Chuyên viên 01.003 Đại học Quản trị Kinh doanh Tham mưu về lĩnh vực Thanh tra kinh tế - Xã hội.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng 1 Chuyên viên 01.003
 Đại học Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp
Tham mưu về thẩm định hồ sơ thiết kế thuộc bộ phận xây dựng.

Phòng Văn hoá và Thông tin 1 Chuyên viên 01.003
Đại học Du lịch;

Đại học Ngữ văn
Tham mưu lĩnh vực du lịch, văn phòng

Thanh tra huyện 1 Chuyên viên 01.003 Đại học Xây dựng Phụ trách lĩnh vực thanh tra Kinh tế - Xã hội

Phòng Y tế 1 Chuyên viên 01.003

Đại học Dược sĩ;

Đại học Y tế công cộng;

Bác sĩ

Tham mưu về công tác quản lý Dược

Phòng Tài chính và Kế hoạch 1 Chuyên viên 01.003
Đại học Kế toán;

Đại học Tài chính - Tín dụng

Tham mưu về công tác quản lý công sản; quản lý giá; tài sản tịch 

thu; định giá tài sản của Công an, Toà án, Thi hành án; đấu giá 

quyền sử dụng đất, đò chợ, và kios; thẩm định phương án bồi 

thường.

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
1 Chuyên viên 01.003 Đại học Quản lý đất đai Tham mưu về công tác giải quyết tranh chấp đất đai

Văn phòng HĐND và UBND 1 Cán sự 01.004 Trung cấp Việt Nam học Giúp việc cho Hội đồng nhân dân huyện

1 Chuyên viên 01.003
Đại học Hướng dẫn du lịch;

Đại học Quản lý du lịch
Tham mưu về lĩnh vực quản lý du lịch.

1 Chuyên viên 01.003

Đại học Công nghệ thông tin;

Đại học Văn thư - Lưu trữ;

Đại học Lưu trữ học

Tham mưu về công tác hành chính, văn phòng, lưu trữ

1 Chuyên viên 01.003
Đại học Quản lý văn hoá;

Đại học Thông tin tuyên truyền
Tham mưu về quản lý nhà nước, công tác gia đình, lễ hội

Phòng Kinh tế 1 Chuyên viên 01.003
Đại học Nuôi trồng thủy sản;

Đại học Kinh tế nông nghiệp
Tham mưu quản lý về nông nghiệp.

Phòng Tư pháp 1 Chuyên viên 01.003 Đại học Luật
Tham mưu về kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính; Phổ biến 

và theo dõi thi hành pháp luật.

Phòng Quản lý đô thị 1 Chuyên viên 01.003
Đại học Kỹ thuật xây dựng;

Đại học Kiến trúc quy hoạch
Tham mưu quản lý giao thông vận tải

Văn phòng HĐND và UBND 1 Chuyên viên 01.003

Đại học Ngữ văn;

Đại học Hành chính;

Đại học Luật

Phụ trách công tác tiếp nhận và trả kết quả trên các lĩnh vực tại một 

của Thị xã; Quản lý ứng dụng phần mềm một cửa, phần mềm khảo 

sát sự hài lòng, kiot tra cứu thông tin hồ sơ

2

6

12
UBND thị xã 

Hồng Ngự
4

UBND huyện 

Tân Hồng
2

3

Phòng Văn hóa và Thông tin

UBND huyện 

Lấp Vò
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Tổng 

cộng
Chi tiết Tên ngạch Mã số Đại học Trung cấp

GHI 

CHÚ
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

SỐ

TT

CHỈ TIÊU 

TUYỂN DỤNG
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤTÊN, MÃ SỐ NGẠCH

CƠ QUAN,

ĐƠN VỊ

Phòng Giáo dục và Đào tạo 1 Chuyên viên 01.003

Đại học Công nghệ thông tin;

Đại học Hành chính;

Đại học Văn thư - Lưu trữ

Phụ trách thống kê, hành chính văn phòng

1 Chuyên viên 01.003

Đại học Luật;

Đại học Tổ chức;

Đại học Quản trị nhân lực

Tham mưu về công tác đào tạo, bồi dưỡng; vị trí việc làm, cơ cấu 

ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức; tiền lương 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

1 Chuyên viên 01.003

Đại học Công nghệ thông tin;

Đại học Tổ chức;

Đại học Quản trị nhân lực

Tham mưu về công tác tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên 

chức; tổ chức hội

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
1 Chuyên viên 01.003

Đại học Quản lý đất đai;

Đại học Trắc địa
Tham mưu về quản lý đất đai

Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội
1 Cán sự 01.004

Trung cấp Lao động - Xã hội;

Trung cấp Văn thư - Lưu trữ;

Trung cấp Hành chính

Phụ trách về công tác lưu hồ sơ đơn vị, theo dõi công văn đi, đến; 

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2008

Văn phòng HĐND và UBND 1 Chuyên viên 01.003 Đại học Kỹ thuật xây dựng Nghiên cứu lĩnh vực quản lý đô thị

Phòng Tài Chính và Kế hoạch 1 Chuyên viên 01.003 Đại học Kế toán Tham mưu về Quản lý thu, chi ngân sách thành phố (Kế toán)

Phòng Kinh tế 1 Chuyên viên 01.003 Đại học Kinh tế nông nghiệp
Tham mưu về Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân, quản lý về thủy 

lợi, đê điều, phòng chống lụt bão

1 Chuyên viên 01.003

Đại học Kiến trúc quy hoạch;

Đại học Xây dựng dân dụng và 

Công nghiệp;

Đại học Cầu đường;

Đại học Điện

Tham mưu lập kế hoạch quản lý quy hoạch, xây dựng, thẩm định 

thiết kế xây dựng

1 Chuyên viên 01.003 Đại học Xây dựng cầu đường Tham mưu về lĩnh vực giao thông - vận tải, an toàn giao thông

Phòng Tài chính và Kế hoạch 1 Chuyên viên 01.003

Đại học Xây dựng;

Đại học Xây dựng cầu đường;

Đại học Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp;

Đại học Kỹ thuật xây dựng

Tham mưu về thủ tục đầu tư, xây dựng công trình.

Phòng Nông nghiệp và PTNT 1 Chuyên viên 01.003
Đại học Trồng trọt; Đại học Bảo vệ 

thực vật
Tham mưu về lĩnh vực trồng trọt, tổng hợp

UBND thành phố 

Cao Lãnh

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

12
UBND thị xã 

Hồng Ngự
4

5

UBND huyện 
Châu Thành

6

3

Phòng Nội vụ

4
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Tổng 

cộng
Chi tiết Tên ngạch Mã số Đại học Trung cấp

GHI 

CHÚ
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

SỐ

TT

CHỈ TIÊU 

TUYỂN DỤNG
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤTÊN, MÃ SỐ NGẠCH

CƠ QUAN,

ĐƠN VỊ

1 Chuyên viên 01.003  Đại học Luật Tham mưu về lĩnh vực Nội chính -  Tiếp dân

1 Chuyên viên 01.003 Đại học Công nghệ thông tin Phụ trách về Quản trị mạng (Công nghệ thông tin)

Phòng Tư pháp 1 Chuyên viên 01.003 Đại học Luật Tham mưu về công tác Hộ tịch - Chứng thực

Phòng Văn hoá và Thông tin 1 Chuyên viên 01.003

Đại học Công nghệ thông tin;

Đại học Việt Nam học;

Đại học Du lịch

Tham mưu về lĩnh vực văn minh đô thị, lễ hội, công nghệ thông 

tin, văn hoá nghệ thuật, du lịch

Phòng Tài nguyên và Môi 
trường

1 Chuyên viên 01.003  Đại học Quản lý đất đai
Tham mư về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giao đất, 

thu hồi đất, giá đất

Phòng Quản lý đô thị 3 Chuyên viên 01.003

Đại học Kiến trúc;

Đại học Kỹ thuật hạ tầng đô thị;

Đại học Kỹ thuật xây dựng;

Đại học Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông

Tham mưu về công tác thẩm định quản lý quy hoạch; hướng dẫn, 

kiểm tra việc xây dựng các công trình, quản lý kiến trúc đô thị, 
xây dựng

87
UBND Thành 

phố Sa Đéc

Văn phòng HĐND và UBND
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